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Họ và tên học sinh:........................ SBD...........................Phòng thi …………

I. Kiểm tra đọc: (10 điểm) 

1. Đọc thành tiếng: (3 điểm)

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)

 * Đọc thầm bài sau và thực hiện yêu cầu bên dưới bài đọc:
CHA MANG VỀ ĐẶC SẢN
	 Cha tôi làm đầu bếp nên mẹ con tôi hằng ngày đều được ăn những món ngon do cha nấu. Cha cũng hay mang về nhà những món đặc sản của từng vùng miền trên cả nước mà cha được mọi người tặng. Một hôm, cha về nhà đem theo một chiếc túi, bên trong có đựng thứ bánh gì đó. Thoạt nhìn qua, tôi tưởng đó là bánh tét miền Nam vì màu lá xanh của nó. Cha gọi mẹ ra để cả nhà ăn cơm. Cha bẩy bánh đó ra đĩa, đó không phải bánh tét như tôi nghĩ. Bánh cha mang về được gói trong lá chuối, bên trong có khoảng chục chiếc bánh nhỏ màu xanh. Tôi tò mò hỏi cha:
- Cha ơi, bánh gì mà nhìn lạ vậy ạ?

Cha cười và bảo tôi cứ ăn thử đi xem sao. Tôi lấy một chiếc ăn thử, vỏ bánh dẻo có vị hơi đắng nhẹ, nhân bánh là mè đen trộn với đường. Lúc đầu ăn, tôi không quen vì vị bánh khá lạ nhưng sau một hồi nhâm nhi, tôi đã quen với hương vị của nó. Đợi tôi ăn xong, cha mới bắt đầu nói:

- Đây là bánh ngải, đặc sản của Lạng Sơn. Vỏ bánh làm từ lá ngải cứu mà mẹ hay hầm gà cho con ăn đó.

Tôi nghe cha nói xong thì nhìn lại chiếc bánh. Màu xanh vỏ bánh và vị đắng nhẹ quả thật giống với lá ngải mà tôi hay được ăn. Thế là, tôi lại biết thêm một loại đặc sản mới. Nhờ có cha mà tôi được thử nhiều món ăn ngon và hiểu thêm về đặc sản của từng vùng miền.

Theo Giang Anh


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
Câu 1. (0,5điểm) Cha của bạn nhỏ mang về thứ gì? 
	A. Bánh ngải – đặc sản của Lạng Sơn.
	C. Bánh da lợn.

	B. Bánh tét – đặc sản của miền Nam.
	D. Bánh đậu xanh


Câu 2. (0,5điểm) Lúc đầu, bạn nhỏ thấy hương vị của chiếc bánh ngải thế nào? 

	A. Vị bánh khá lạ
	C. Vị bánh có mùi thơm từ lá chuối.

	B. Vị bánh hơi đắng nhẹ
	D. Cả A, B đều đúng


Câu 3. (1điểm) Quan bài đọc, tác giả muốn nhấn mạnh điều gì? 
	A. Sự hấp dẫn của từng món ăn.
	C. Sự phong phú, đa dạng của đặc sản vùng miền.

	B. Những ưu điểm nghề đầu bếp. 
	D. Giới thiệu món bánh ngải- đặc sản Lạng Sơn


Câu 4. (1điểm) Nhờ những món ăn mà cha hay mang về mà bạn nhỏ biết thêm điều gì? 
.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Câu 5. (1điểm) Câu: “Trời âm u mây mưa, biển xám xịt, nặng nề” có mấy cụm chủ ngữ - vị ngữ? 
	A. 4
	B. 2
	C. 1
	D. 3 


Câu 6. (0,5điểm) Từ nào được lặp lại ở các câu trong đoạn văn sau. 
Những hàng dâu bánh tẻ ngợp trước mắt tôi. Dâu chưa cao bằng đầu người, nhưng cành dâu đâm tua tủa. Lá dâu loè xoè, to bản như lá trầu không.

	A. Cành dâu
	B. Lá trầu
	C. Dâu 
	D. Lá dâu


Câu 7. (0,5điểm) Từ lưng trong đoạn thơ dưới đây được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? 
Trăng tròn như quả bóng

Lơ lửng treo lưng trời.
....................................................................................................................................................................

Câu 8. (0,5điểm) Em hãy đặt một câu ghép sử dụng cặp kết từ Vì....nên? 
....................................................................................................................................................................

Câu 9. (0,5điểm) Phương thức liên kết được sử dụng trong đoạn văn: 

	Thào A Sùng cười thật tươi. Trong mắt cậu, tôi như thấy những đồi chè bạt ngàn, thân cây đẫm sương còn ngọn vươn cao đón nắng.
	
	.............................................................
.............................................................
.............................................................


Câu 10. (1điểm) Nêu công dụng của dấu gạch ngang được sử dụng trong câu dưới đây: 
Bên phải là đỉnh Ba Vì vòi vọi, nơi Mị Nương – con gái Hùng Vương thứ 18 – theo Sơn Tinh về trấn giữ núi cao.
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
II. Kiểm tra viết (10 điểm) 
Đề bài: Em hãy tả một người mà em yêu quý.
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	HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học 2024 – 2025


1/ Đọc thành tiếng: 3 điểm 


2/ Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm) 

	Câu 1. (0,5đ)
	Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	A

	Câu 2. (0,5đ)
	Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
	D

	Câu 3. (1đ)  
	Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng được 1 điểm.
	D

	Câu 4. (1đ)
	Nêu đúng được 1 điểm.
	Được thử nhiều món ăn ngon, hiểu thêm về đặc sản từng vùng miền.

	Câu 5. (1đ)
	Khoanh đúng được 0,5 điểm.
	B

	Câu 6. (0,5đ)
	Khoanh đúng được 0,5 điểm
	C

	Câu 7. (0,5đ)
	Viết đúng được 0,5 điểm
	Nghĩa chuyển

	Câu 8. (0,5đ)
	Viết đúng được 0,5 điểm
	Vì trời mưa nên em đi học muộn.

	Câu 9. (0,5đ)
	Viết đúng được 0,5 điểm
	Dùng từ ngữ thay thế

	Câu 10. (1đ)
	Thực hiện đúng được 1,0 điểm.

Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích. 


 (Dựa vào câu trả lời của HS, nếu đúng vẫn ghi điểm).

 II. Kiểm tra viết.
  Bài viết được tối đa 10 điểm nếu đảm bảo các yêu cầu sau:

  Vận dụng kiến thức về câu, từ để viết thành bài văn tả một người mà em yêu quý; Phát huy khả năng sáng tạo trong cách dùng từ đặt câu.

  Dùng từ, viết câu đúng ngữ pháp, không mắc lỗi chính tả thông thường, chữ viết rõ, trình bày sạch sẽ.

 * Thang điểm theo từng mức độ
         Trong đó: 
         - Bài viết có bố cục 3 phần trong viết đoạn (Mở bài, thân bài, kết bài): 

         1. Mở bài: 1,5 điểm

         - Giới thiệu về người được tả (Tên gọi, mối quan hệ của em với người đó,…) theo cách mở bài trực tiếp hoặc gián tiếp.

        2. Thân bài: 5 điểm

        - Nêu ngắn gọn những đặc điểm của người được tả:

        + Ngoại hình (Tuổi, thân hình, nước da, mái tóc, khuôn mặt, mắt, mũi, miệng, tay, cách ăn mặc …. (2 điểm)    
        +  Hoạt động (Việc làm, ử chỉ, lời nói, cách ứng xử, …)  (2 điểm)  

        +  Sở trường, sở thích hoặc tính tình.  (1 điểm)    
        3. Kết bài: 1,5 điểm 

        - Nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ về người được tả theo cách kết bài mở rộng hoặc không mở rộng (1 điểm) .

4. Chữ viết : 0,5 điểm  

5. Dùng từ, đặt câu: 1 điểm

6. Sáng tạo: 0,5 điểm
Lưu  ý: 

- Điểm môn Tiếng Việt = TBC điểm đọc + điểm viết. 

- Làm tròn toàn bài: 0,5 thành 1.
